
Nam Nữ Tiếng
	Anh Khác

1 Nguyễn Thị Kim Ngọc 11/24/1999 xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang V.07.02.26
Đại học Sư 
phạm Giáo dục 
Mầm non

B1
Tin học 

ứng dụng 
cơ bản

Đủ điều 
kiện, 

tiêu chuẩn

2 Nguyễn Thị Kim Ngân 3/13/1999 thị trấn Thanh Bình, Thanh Bình, 
Đồng Tháp V.07.02.26

Cao đẳng Sư 
phạm Giáo dục 
Mầm non

A2
Ứng 
dụng 

cơ bản

Đủ điều 
kiện, 

tiêu chuẩn

3 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 6/19/1995 Phường 3, TP Cao Lãnh, 
Đồng Tháp V.07.02.26 Giáo dục 

Mầm non B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

Đủ điều 
kiện, 

tiêu chuẩn

4 Lê Huỳnh Nhiên 26/3/1993 xã Bình Tấn, Thanh Bình, Đồng 
Tháp V.07.02.26 Giáo dục 

Mầm non A1
Đủ điều 

kiện, 
tiêu chuẩn

5 Đỗ Thị Mỹ Linh 26/12/1998 thị trấn Thanh Bình, Thanh Bình, 
Đồng Tháp V.07.02.26 Giáo dục 

Mầm non B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

Đủ điều 
kiện, 

tiêu chuẩn

DANH	SÁCH	TRIỆU	TẬP	THÍ	SINH	ĐỦ	ĐIỀU	KIỆN	DỰ	THI	VÒNG	2	TRONG
KỲ	THI	TUYỂN	DỤNG	VIÊN	CHỨC	LÀM	VIỆC	TẠI	CÁC	CƠ	SỞ	GIÁO	DỤC	MẦM	NON,	

TIỂU	HỌC,	TRUNG	HỌC	CƠ	SỞ	CÔNG	LẬP	VÀ	BỘ	PHẬN	LƯU	TRỮ	LỊCH	SỬ	
THUỘC	ỦY	BAN	NHÂN	DÂN	HUYỆN	NĂM	2022

(Kèm	theo	Thông	báo	số	10/TB‐HĐTD	ngày		14/7/2022	của	Hội	đồng	tuyển	dụng	viên	chức	huyện	Thanh	Bình)	

CỘNG	HÒA	XÃ	HỘI	CHỦ	NGHĨA	VIỆT	NAM
Độc	lập	‐	Tự	do	‐	Hạnh	phúc

Kiểm	tra	
về		điều	
kiện,	tiêu	
chuẩn

Ghi
	chúVị	trí	dự	tuyển

UBND HUYỆN THANH BÌNH
HỘI	ĐỒNG	TUYỂN	DỤNG	

Chuyên	môn
	nghiệp	vụ

Tin
	học

Ngoại	ngữ
Trình	độ

Đối	
tượng
	ưu	
tiên

I.	GIÁO	VIÊN	MẦM	NON	HẠNG	III‐	MÃ	SỐ	V.07.02.26

TênHọ	lótSTT Quê
quán

Ngày	tháng,
	năm	sinh



Nam Nữ Tiếng
	Anh Khác

Kiểm	tra	
về		điều	
kiện,	tiêu	
chuẩn

Ghi
	chúVị	trí	dự	tuyển Chuyên	môn

	nghiệp	vụ
Tin
	học

Ngoại	ngữ
Trình	độ

Đối	
tượng
	ưu	
tiên

TênHọ	lótSTT Quê
quán

Ngày	tháng,
	năm	sinh

6 Ngô Thị Kim Phụng 11/25/1998 Phường 11, TPCL, Đồng Tháp V.07.02.26
Cử nhân Sư 
phạn Giáo dục 
Mầm non

B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

Đủ điều 
kiện, 

tiêu chuẩn

7 Võ Thị Huỳnh Giao 25/6/1996 xã Hòa An, TPCL, Đồng Tháp V.07.02.26
Cao đẳng Sư 
phạm Giáo dục 
Mầm non

B
Đủ điều 

kiện, 
tiêu chuẩn

8 Nguyễn Thị Bé Vui 11/21/1996 xã Tân Quới, Thanh Bình, 
Đồng Tháp V.07.02.26

Cao đẳng Sư 
phạm Giáo dục 
Mầm non

A2 A
Đủ điều 

kiện, 
tiêu chuẩn

9 Phạm Thị Tiền Vàng 11/7/1991 xã An Phong, Thanh Bình, Đồng 
Tháp V.07.02.26

Cử nhân Sư 
phạn Giáo dục 
Mầm non

B
Ứng 
dụng 

cơ bản

Đủ điều 
kiện, 

tiêu chuẩn

10 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 3/21/1996 xã Tân Phú, Thanh Bình, Đồng 
Tháp V.07.02.26 Giáo dục 

Mầm non B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

Đủ điều 
kiện, 

tiêu chuẩn

11 Nguyễn Ngọc Thanh Thi 13/01/1994 thị trấn Thanh Bình, Thanh Bình, 
Đồng Tháp V.07.02.26 Giáo dục 

Mầm non B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

Đủ điều 
kiện, 

tiêu chuẩn

12 Lê Thị Bích Thảo 4/13/1998 xã Tân Phú, Thanh Bình, 
Đồng Tháp V.07.02.26

Cử nhân Sư 
phạn Giáo dục 
Mầm non

B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

con 
thương 
binh

Đủ điều 
kiện, 

tiêu chuẩn

13 Phạm Thị Kiều Thu 05/8/1999 xã Tân Quới, Thanh Bình, 
Đồng Tháp V.07.02.26

Cử nhân Sư 
phạn Giáo dục 
Mầm non

B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

Đủ điều 
kiện, 

tiêu chuẩn

14 Phạm Thị Kim Thoại 09/9/1999 xã Tân Long, Thanh Bình, 
Đồng Tháp V.07.02.26

Cử nhân Sư 
phạn Giáo dục 
Mầm non

B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

Đủ điều 
kiện, 

tiêu chuẩn

2
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